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ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ ĐAK NHAU
HUYỆN BÙ ĐĂNG - TỈNH BÌNH PHƯỚC

VỈA HÈ 
TRÁI

LÒNG 
ĐƯỜNG

VỈA HÈ 
PHẢI

MẶT ĐƯỜNG VỈA HÈ TỔNG

1 ĐƯỜNG SỐ 1 2-2 17.0       4.0       9.0         4.0       288.0          2,592.0            2,304.0   4,896.0          

2 ĐƯỜNG SỐ 2 3-3 15.0       3.5       8.0         3.5       606.0          4,848.0            4,242.0   9,090.0          

3 ĐƯỜNG SỐ 3 5-5 13.0       3.0       7.0         3.0       105.0          735.0               630.0      1,365.0          

4 ĐƯỜNG SỐ 4 5-5 13.0       3.0       7.0         3.0       440.0          3,080.0            2,640.0   5,720.0          

5 ĐƯỜNG SỐ 5 5-5 13.0       3.0       7.0         3.0       208.0          1,456.0            1,248.0   2,704.0          

6 ĐƯỜNG SỐ 6 3-3 15.0       3.5       8.0         3.5       287.0          2,296.0            2,009.0   4,305.0          

7 ĐƯỜNG SỐ 7 5-5 13.0       3.0       7.0         3.0       478.0          3,346.0            2,868.0   6,214.0          

8 ĐƯỜNG SỐ 8 5-5 13.0       3.0       7.0         3.0       132.0          924.0               792.0      1,716.0          

9 ĐƯỜNG SỐ 9 4-4 14.0       3.0       8.0         3.0       88.0            704.0               528.0      1,232.0          

10 ĐƯỜNG SỐ 10 4-4 14.0       3.0       8.0         3.0       159.0          1,272.0            954.0      2,226.0          

11 ĐƯỜNG SỐ 11 6-6 10.0       2.0       6.0         2.0       124.0          744.0               496.0      1,240.0          

12 ĐƯỜNG SỐ 12 6-6 10.0       2.0       6.0         2.0       125.0          750.0               500.0      1,250.0          

13 PHẦN GIAO NHAU 1,212             

40,745.6        TỔNG DIỆN TÍCH

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH GIAO THÔNG

STT TÊN ĐƯỜNG
MẶT 
CẮT

LỘ GIỚI 
(m)

MẶT CẮT (m)
CHIỀU DÀI 

(m)

DIỆN TÍCH 
(m²)

I. CƠ SỞ THIẾT KẾ
- QCXDVN 01:2021/BXD: QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - QUY
HOẠCH  XÂY DỰNG.
- QCVN 07:2016: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG
TRÌNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG.
- QCVN 07-4:2016: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - CÁC CÔNG TRÌNH
HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.
- TCXDVN 104:2007: ĐƯỜNG ĐÔ THỊ - YÊU CẦU THIẾT KẾ.
- TCVN 4054:2005: ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ.
- 22TCN 211-06: ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ.
II. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH
- MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC CÓ DẠNG HỖN HỢP, ĐẢM
BẢO KẾT NỐI DỄ DÀNG GIỮA CÁC KHU.
- CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC CẤP NỘI BỘ LỘ GIỚI 10-17M VỚI VẬN
TỐC THIẾT KẾ TỪ 20-40KM/H.
- ĐỘ DỐC DỌC TỐI THIỂU LÀ 0,3% THEO TCVN 104:2007.

STT TỌA ĐỘ Y TỌA ĐỘ X
1 606720.24 1323855.24
2 606783.56 1323708.73
3 606741.46 1323663.60
4 606701.26 1323617.01
5 606667.27 1323545.16
6 606630.11 1323466.58
7 606576.74 1323353.73
8 606606.64 1323596.70
9 606514.91 1323572.78
10 606548.18 1323445.22
11 606429.78 1323414.35
12 606405.72 1323544.32
13 606386.68 1323617.37
14 606920.47 1323974.95
15 607050.86 1324090.51
16 606684.46 1323786.21

llll

l
X:1323854.11
Y:606719.99

BÁN KÍNH BÓ VỈA

MẶT CẮT GIAO THÔNG

CHIỀU DÀI (M)

RANH QUY HOẠCH

R8.0

L=116.91M

TỌA ĐỘ X - TỌA ĐỘ Y

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

CAO ĐỘ THIẾT KẾ
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN


